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Stt Chức năng khám
Nữ

độc thân
Nữ đã lập
gia đình

1 Khám Lâm Sàng Khám phụ khoa Kiểm tra phụ khoa dành cho nữ

2
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng 
quang)

Đánh giá các bất thường ở ổ bụng: gan, thận, 
mật, tử cung buồng trứng (đối với nữ), tuyến tiền 
liệt (đối với nam).

3 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo Phát hiện bệnh lý trong tử cung, buồng trứng

4 Siêu âm tuyến vú hai bên Phát hiện sớm, chính xác các bệnh lý tuyến vú, u 
vú,…

5 Soi Cổ Tử Cung Phát hiện bệnh lý cổ tử cung về mặt hình thể

6 Công thức máu
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy 
đếm laser)

Phân tích hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết sắc 
tố, hematocrit, công thức bạch cầu … để phát hiện 
các bệnh về máu, viêm nhiễm, thiếu máu…

7 Kiểm tra đường 
huyết

Định lượng Glucose [Máu] Phát hiện các bất thường về đường máu

Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Phát hiện tình trạng tổn thương gan do rượu bia, 
virus, viêm gan mạn tính

Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Phát hiện tình trạng tổn thương gan do sinh hoạt, 
bệnh lý, thuốc.

9 Kiểm tra viêm 
gan do rượu bia

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 
[Máu]

Phát hiện tình trạng viêm gan do độc gan, đặc biệt 
do bia rượu.

10 Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) 
[Máu]

Chỉ điểm ung thư vú 

11 Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] Tầm soát ung thư buồng trứng 
12 Max-prep Phát hiện sớm ung thư Cổ tử cung

CĐHA

Xét nghiệm khác

II: CÁC HẠNG MỤC VỀ XÉT NGHIỆM: 

8
Kiểm tra chức 

năng gan

I: CÁC HẠNG MỤC KHÁM BỆNH ĐỊNH KỲ: 

Danh mục khám

Giá dịch vụ:
Nữ độc thân: 1.130.000 VNĐNữ độc thân: 1.130.000 VNĐNữ độc thân: 1.130.000 VNĐNữ độc thân: 1.130.000 VNĐ
Nữ đã lập gia đình: 2.180.000 VNĐNữ đã lập gia đình: 2.180.000 VNĐNữ đã lập gia đình: 2.180.000 VNĐNữ đã lập gia đình: 2.180.000 VNĐ


